
Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương 

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi 

      

  Đề thi thử đại học lần thứ II- Năm học 2012-2013. 

Môn Lịch sử 

Thời gian: 180 phút(không kể thời gian giao đề) 

A- Phần bắt buộc ( 7 điểm) 

 

Câu 1( 3 điểm): 

Bằng những kiến thức lịch sử có chọn lọc, em hãy làm rõ những đóng 

góp quan trọng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với cách mạng Việt Nam trong 

những năm từ 1920 đến 1930? Theo em, đóng góp nào là quan trọng nhất? 

Vì sao? 

 

Câu 2 ( 2 điểm): 

Tại sao nói đến tháng Tám năm 1945, thời cơ đã thực sự chín muồi để 

nhân dân ta tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 

nước? Thời cơ đó đã tác động đến kết quả của cuộc Cách mạng tháng Tám 

như thế nào? 

 

Câu 3(2 điểm): 

Lập bảng  thống kê về những chiến thắng quyết định của quân và dân ta 

trong việc đánh bại hoàn toàn các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp ở 

những năm 1946-1954. Hãy phân tích ý nghĩa của một chiến thắng mà em 

cho là quyết định nhất đối với toàn bộ cuộc chiến tranh này. 

 

B- Phần tự chọn- Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 câu hỏi sau ( 3 

điểm) 

 

Câu 4.a(3 điểm): 

Sau chiến tranh thế giới thứ II, nước Mỹ đã có những điều kiện gì để theo 

đuổi tham vọng bá chủ thế giới ? Tham vọng ấy được giới cầm quyền Mỹ 

thể hiện như thế nào ở châu Âu và châu Á trong những năm 1945-1975? 

 

Câu 4.b( 3 điểm): 

Từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay, khu vực Đông Bắc Á đã có 

những biến đổi như thế nào về tình hình chính trị và kinh tế? Em biết gì về 

những vẫn đề nổi cộm hiện nay trong quan hệ giữa các nước ở khu vực này? 

 

 



Đáp án đề thi thử đại học lần 2 ( năm học 2012-2013)- Môn Lịch sử 

Câu                                                                                   Nội dung Điểm 

Câu 

1 

3 đ 

* Những công lao của NAQ: 

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng VN: 

Con đường cách mạng vô sản, kết hợp độc lập dân tộc với 

CNXH…( thông qua những hoạt động từ 1917-1920 ở nước 

Pháp)… 

- Chuẩn bị về tư tưởng- chính trị cho việc thành lập Đảng… 

Thông qua những hoạt động ở Pháp và Liên Xô từ 1921-1924 

và những tài liệu Người viết và truyền bá về trong nước… 

- Chuẩn bị về tổ chức và cán bộ cho việc thành lập 

Đảng…Thông qua những hoạt động ở TQ trong những năm 

1924-1927, bằng việc Người thành lập và chỉ đạo hoạt động tổ 

chức Hội VNCMTN… 

- Trực tiếp thành lập Đảng CSVN…Thông qua việc Người 

triệu tập và chủ trì thành công hội nghị thành lập Đảng( từ 

tháng 1 đến tháng 2 năm 1930)… 

- Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên rất đúng đắn và sáng 

tạo để lãnh đạo cách mạng VN đi đến những thắng lợi về 

sau…( 2/1930)… 

- Nếu học sinh làm thêm được vai trò bước đầu gắn kết cách 

mạng VN với cách mạng thế giới có thể thưởng điểm (nếu câu 

này chưa đạt điểm tối đa) 

* Vai trò quan trọng nhất: Học sinh có thể lựa chọn vai trò tìm 

được con đường cứu nước Vô sản hoặc vai trò thành lập 

Đảng, chọn vai trò nào, các em phải nêu được ý nghĩa của vai 

trò đó với cách mạng VN… 
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Câu 

2 

2 đ 

* Lý luận về thời cơ chín muồi cho một cuộc cách mạng: 

- Kẻ thống trị ko thể thống trị như cũ được nữa… 

- Người bị trị ko thể sống như cũ được nữa… Tầng lớp trung 

gian cũng ngả về phe cách mạng… 

- Có 1 chính đảng hay 1 tổ chức tiên tiến đã sẵn sàng lãnh đạo 

cách mạng… 

* Vận dụng vào VN tháng Tám 1945: 

- Điều kiện chủ quan: 

+ Sau 15 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là qua cao 

trào kháng Nhật cứu nước) cách mạng VN đã chuẩn bị đầy đủ 

mọi điều kiện về lực lượng (chính trị và vũ trang, căn cứ địa 

cách mạng)… 

+ Quần chúng được giáo dục, giác ngộ, tập dượt qua các 
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phong trào đấu tranh, đã nhận thức được sứ mệnh lịch sử của 

mình, sẵn sàng đứng lên theo Đảng làm cách mạng… 

+ Lực lượng trung gian cũng đã ngả theo cách mạng… 

+ Đảng đã chuẩn bị sẵn sàng bộ máy lãnh đạo Tổng khởi 

nghĩa như lập Ủy ban khởi nghĩa, Ủy ban dân tộc giải phóng 

VN… 

- Điều kiện khách quan: 15/8/1945, Nhật đầu hàng đồng 

minh… thời cơ khách quan chín muồi: 

+ Quân Nhật ở Đông Dương hoảng loạn, suy sụp, mất hết tinh 

thần chiến đấu… 

+ Bọn tay sai của Nhật hoang mang, rã rời, mất chỗ dựa … 

+ Bọn đế quốc núp bóng quân Đồng minh chưa kịp kéo vào… 

 * Thời cơ chín muồi nên cách mạng nổ ra và thắng lợi nhanh 

chóng, triệt để, trọn vẹn, ít đổ máu… 
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2 đ 

* Lập bảng 

 

       Kế hoạch của Pháp Chiến thắng của ta 

Kế hoạch đánh nhanh tháng 

nhanh 

Chiến dịch Việt Bắc thu 

đông 1947 

Kế hoạch Rơ ve  Chiến dịch Biên Giới thu 

đông 1950 

Kế hoạch Na va Chiến dịch Điện Biên Phủ 

xuân hè 1954 

Ý nghĩa chiến thắng quyết định nhất: Chiến dịch Điện Biên 

Phủ: 

- Là chiến thắng lớn nhất trong toàn bộ cuộc kháng chiến 

chống Pháp, ko những đánh bại hoàn toàn kế hoạch Na va 

mà còn đánh sập ý chí xâm lược của TDP… 

- Là chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc được ví như 1 

Bạch Đằng… 

- Buộc Pháp ký với ta hiệp định Giơ ne vơ thừa nhận sự thất 

bại của Pháp trong chiến tranh xâm lược Đông Dương… 

- Có tác dụng cổ vũ to lớn với phong trào cách mạng giải 

phóng dân tộc trên toàn thế giới… 
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Câu 

4.a 

3 đ 

* Điều kiện để Mỹ đề ra chiến lược toàn cầu với âm mưu bá 

chủ thế giới: 

- Mỹ trở thành siêu cường quốc có sức  mạnh vượt trội về 

kinh tế và tài chính trên thế giới… 

- Mỹ có sức mạnh khổng lồ về quân sự, trước và 5 năm đầu 

1 đ 

 

 

 

 



sau chiến tranh giữ độc quyền về bom nguyên tử… 

- Các nước đồng minh trong hệ thống tư bản chủ nghĩa của 

Mỹ đều bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh… 

- Sự vươn lên mạnh mẽ của Liên Xô và Đông Âu khiến Mỹ lo 

lắng…. 

- Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới dâng cao… 

- Tham vọng chính trị to lớn của Mỹ… 

* Chính sách đối với châu Âu 

- Viện trợ khẩn cấp cho TNK và Hy Lạp…1947 

- Thực hiện kế hoạch Mác san…1947 

- 1949, thành lập khối NATO… 

- 1949, cùng Anh, Pháp liên minh thành lập CHLB Đức… 

- Đóng quân và thiết lập nhiều căn cứ quân sự ở Tây Âu, triển 

khai nhiều hệ thống tên lửa ở Tây Âu nhằm vào LX và Đông 

Âu… 

* Chính sách đối với châu Á: 

- 1948, giúp Lý Thừa Vãn thành lập Đại Hàn dân quốc ở  

Nam Triều Tiên… 

- 1946-1949, giúp THDQ tiến hành nội chiến chống 

ĐCSTQ… 

- 1950-1953, tham gia cuộc chiến tranh Triều Tiên … 

- 1949-1954, can thiệp vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông 

Dương… 

-1954-1975, tiến hành chiến tranh xâm lược VN 

- Thập kỷ 70, thực hiện hòa hoãn với TQ, LX để chia rẽ hệ 

thống XHCN… 
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Câu 

4.b 

3 đ 

Vài nét khái quát về tình hình ĐBÁ: 

- Là 1 khu vực rộng lớn, đông dân cư nhất thế giới, tài nguyên 

phong phú, có vị trí chiến lược quan trọng...Trước chiến tranh, 

tất cả các nước ĐBÁ ( trừ Nhật) đều là nước thuộc địa hoặc 

phụ thuộc vào CNTBPT... 

- Trong chiến tranh bị Nhật chiếm đóng...Sau chiến tranh, đây 

là khu vực có nhiều biến đổi quan trọng và vô cùng nhanh 

chóng... 

* Biến đổi về chính trị: 

- Ở TQ: Sau nội chiến Quốc- Cộng với thắng lợi của Đảng 

CSTQ, Nước CHNDTH ra đời, THQDĐ phải chạy ra Đài 

Loan...Hồng Công, Ma Cao vẫn là đất nhượng địa, đến cuối 

TKXX, 2 vùng đất này mới trở về với TQ... 

- Ở Triều Tiên: Bị chia cắt làm 2 quốc gia với 2 thể chế chính 
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trị khác nhau: Đại Hàn Dân Quốc và CHDCND Triều Tiên, 2 

bên đã gây chiến tranh ( 1950-1953). Từ thập kỷ 80, xu hướng 

đối đầu chuyển dần sang đối thoại. Hiện 2 miền đã có sự tăng 

cường hợp tác, giao lưu song vẫn còn gặp nhiều khó khăn về 

vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên... 

- Nhật Bản: Quá trình dân chủ hóa nước Nhật diễn ra mạnh 

mẽ, CN quân phiệt và các cơ sở của nó bị xóa bỏ, NB cam kết 

từ bỏ chiến tranh, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong 

quan hệ quốc tế, kiên quyết theo đuổi hòa bình... 

* Biến đổi về kinh tế: Nửa sau TKXX, khu vực này có sự tăng 

trưởng nhanh về kinh tế. 

- 3 con rồng kinh tế châu Á xuất hiện ở khu vực này: Hàn 

Quốc, Hồng Công và Đài Loan... 

- Tính đến năm 2010, 2 trong 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới 

đều thuộc khu vực ĐBÁ: TQ, NB... 

- Hiện nay, ĐBÁ là khu vực có nền kinh tế phát triển năng 

động nhất thế giới... 

* Những vấn đề nổi cộm hiện  nay ở ĐBÁ: 

- Tranh chấp chủ quyền biển đảo rất quyết liệt giữa các nước 

TQ- NB; NB- Hàn Quốc… 

- Triều Tiên thử tên lửa và tập trận  trong khi  Hàn Quốc, NB 

và Mỹ cũng tổ chức tập trận chung nên quan hệ giữa các nước 

trong khu vực càng thên căng thẳng… 
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